	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
Số:   1553/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Bình,  ngày
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QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính có thực hiện và không thực hiện 
tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích
trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo của tỉnh Quảng Bình
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 811/TTr-SGDĐT   ngày 05/5/2017.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 66 thủ tục hành chính có thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích qua dịch vụ bưu chính công ích trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo của tỉnh Quảng Bình (có Danh mục kèm theo).
Điều 2. Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm:
1. Đăng tải công khai Danh mục thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này trên Trang thông tin điện tử của đơn vị, địa phương mình; tổ chức niêm yết công khai tại nơi tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính của các đơn vị, địa phương trực thuộc. Đồng thời công khai địa chỉ, số điện thoại, hộp thư điện tử, trang thông tin điện tử (nếu có) của cơ quan giải quyết thủ tục hành chính để tổ chức, cá nhân có thể liên lạc trước, trong khi và sau khi gửi, nhận hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.
2. Chỉ đạo các đơn vị, địa phương trực thuộc thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo lựa chọn của tổ chức, cá nhân được quy định tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg.
Điều 3. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đăng tải lên cổng thông tin điện tử của tỉnh, phối họp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức kết nối với trang thông tin điện tử (nếu có) của các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính để công khai Danh mục thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này.
Điều 4. Bưu điện tỉnh có trách nhiệm thực hiện đúng quy định về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo lựa chọn của tổ chức, cá nhân; chủ động liên hệ, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg.
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 6. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc Bưu điện tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Cục Kiểm soát TTHC-Văn phòng Chính phủ;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đài PT-TH, Báo Quảng Bình;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC.
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký
Nguyễn Tiến Hoàng


DANH MỤC
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÓ THỰC HIỆN VÀ KHÔNG THỰC HIỆN TIÉP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ QUA DỊCH VỤ 
BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỦA TỈNH QUẢNG BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số
/QĐ- UBND ngày     /         /2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình)
	STT
	Tên TTHC
	Số hiệu, ngày ký QĐ công bố của UBND tỉnh
	Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích

	
	
	
	Có thực hiện
	Không thực hiện

	A
	Thủ tục hành chính áp dụng tại cấp tỉnh

	I
	Lĩnh vực Tiêu chuẩn nhà giáo:

	1
	Thủ tục xét tặng Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú
	QĐ số 2196/QĐ-UBND ngày 20/08/2009
	Có
	

	II
	Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo:

	1
	Thủ tục thuyên chuyển giáo viên từ tỉnh khác về
	QĐ số 2196/QĐ-UBND
ngày 20/08/2009
	Có
	

	2
	Thủ tục thành lập và cho phép thành lập trường THPT và trường PT có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THPT
	QĐ số 3088/QĐ-CT ngày 18/12/2012

	Có
	

	3
	Thủ tục thành lập trường THPT chuyên thuộc tỉnh và trường THPT chuyên thuộc đại học, trường đại học
	
	Có
	

	4
	Thủ tục thành lập/cho phép thành lập trường TCCN thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh 
	
	Có
	

	5
	Thủ tục thành lập các Trung tâm (TT) ngoại ngữ của các TT trực thuộc sở; các TT thuộc trường TCCN; các TT do các tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập
	
	Có
	

	6
	Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục đối với trường THPT và trường PT có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THP
	
	Có
	

	7
	Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục đối với trường THPT chuyên thuộc tỉnh và trường THPT chuyên thuộc đại học, trường đại học
	QĐ số 3088/QĐ-CT ngày 18/12/2012

	Có
	

	8
	Thủ tục cho phép trường TCCN hoạt động giáo dục
	
	Có
	

	9
	Thủ tục cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học
	
	Có
	

	10
	Thủ tục sát nhập, chia tách trường để thành lập hoặc cho phép thành lập trường THPT và trường PT có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THPT
	
	Có
	

	11
	Thủ tục sát nhập, chia tách, thành lập phân hiệu trường TCCN thuộc tỉnh
	
	Có
	

	12
	Thủ tục sát nhập, chia tách các TT ngoại ngữ, tin học của các TT trực thuộc sở; các TT thuộc trường TCCN; các TT do các tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập 
	
	Có
	

	13
	Thủ tục giải thể trường THPT và trường PT có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THPT
	
	Có
	

	14
	Thủ tục giải thể trường TCCN thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh thành lập
	
	Có
	

	15
	Thủ tục giải thể theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập TT ngoại ngữ, tin học các TT trực thuộc sở; các TT thuộc trường TCCN; các TT do các tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập
	
	Có
	

	16
	Thủ tục chuyển trường ngoại tỉnh đối với học sinh cấp Trung học phổ thông
	QĐ số 196/QĐ-UBND ngày 23/01/2014

	Có
	

	17
	Thủ tục tiếp nhận học sinh người nước ngoài cấp Trung học phổ thông
	
	Có
	

	18
	Thủ tục tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp Trung học phổ thông
	
	Có
	

	19
	Thủ tục xin học lại lớp đầu cấp Trung học phổ thông
	QĐ số 196/QĐ-UBND ngày 23/01/2014
	Có
	

	20
	Thủ tục xin học lại trường khác đối với học sinh cấp Trung học phổ thông
	
	Có
	

	21
	Thủ tục công nhận Trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn Quốc gia
	QĐ số 2029/QĐ-UBND ngày 30/07/2014
	Có
	

	22
	Thủ tục công nhận Trường Trung học phổ thông đạt chuẩn Quốc gia
	
	Có
	

	23
	Thủ tục công nhận Trường Trung học cơ sở  đạt chuẩn Quốc gia
	
	Có
	

	24
	Thủ tục mở ngành đào tạo trình độ TCCN đối với các cơ sở đào tạo trực thuộc tỉnh
	QĐ số 2986/QĐ-UBND ngày 24/10/2014
	Có
	

	25
	Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học
	QĐ số 1902/QĐ-UBND ngày 14/7/2015
	Có
	

	26
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
	QĐ số 2174/QĐ-UBND ngày 07/8/2015
	Có
	

	27
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên 
	
	Có
	

	28
	Chuyển trường đối với học sinh tiểu học
	QĐ số 201/QĐ-UBND ngày 23/01/2014
	Có
	

	29
	Chuyển trường cùng tỉnh đối với học sinh cấp Trung học cơ sở
	
	Có
	

	30
	Xin học lại trường cũ đối với học sinh cấp Trung học cơ sở
	
	Có
	

	31
	Chuyển trường trong cùng tỉnh đối với học cấp Trung học phổ thông
	
	Có
	

	32
	Xin học lại tại trường cũ đối với học sinh cấp Trung học phổ thông
	
	Có
	

	III
	Lĩnh vực tuyển sinh, văn bằng, chứng chỉ

	1
	Thủ tục đăng ký dự thi Đại học, Cao đẳng
	QĐ số 2196/QĐ-UBND ngày 20/8/2009
	Có
	

	2
	Thủ tục đăng ký xét tuyển Đại học, Cao đẳng
	
	Có
	

	3
	Thủ tục đăng ký cử tuyển vào Đại học, Cao đẳng
	
	Có
	

	4
	Thủ tục cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
	QĐ số 2300/QĐ-CT ngày 02/10/2012
	Có
	

	5
	Thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
	
	Có
	

	B
	Thủ tục hành chính áp dụng tại cấp huyện

	I
	Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo:

	1
	Thủ tục cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc thuộc thẩm quyền của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện
	QĐ số 2277/QĐ-CT ngày 01/10/2012
	Có
	

	2
	Thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ thuộc thẩm quyền của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện
	
	Có
	

	3
	Thủ tục thành lập và cho phép thành lập trường THCS và và trường PT có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS
	QĐ số 3268/QĐ-UBND ngày 28/12/2012
	Có
	

	4
	Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục đối với trường THCS và và trường PT có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS
	
	Có
	

	5
	Thủ tục sát nhập, chia tách trường để thành lập hoặc cho phép thành lập trường THCS và và trường PT có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS
	
	Có
	

	6
	Thủ tục giải thể trường THCS và và trường PT có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS
	
	Có
	

	7
	Thủ tục cho phép thành lập nhà trường nhà trường, nhà trẻ tư thục
	QĐ số 3268/QĐ-UBND ngày 28/12/2012
	Có
	

	8
	Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục đối với nhà trường, nhà trẻ dân lập
	
	Có
	

	9
	Thủ tục sát nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ dân lập để thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập mới
	
	Có
	

	10
	Thủ tục giải thể nhà trường, nhà trẻ dân lập theo đề nghị của đại diện cộng đồng cư dân cơ sở đứng tên xin thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập
	
	Có
	

	11
	Thủ tục cho phép thành lập nhà trường nhà trường, nhà trẻ công lập
	
	Có
	

	12
	Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục đối với nhà trường, nhà trẻ công lập
	
	Có
	

	13
	Thủ tục sát nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ công lập
	
	Có
	

	14
	Thủ tục thành lập trung tâm học tập cộng đồng cấp huyện
	
	Có
	

	15
	Thủ tục chuyển trường đi ngoại tỉnh đối với học sinh cấp Trung học cơ sở
	QĐ số 202/QĐ-UBND ngày 23/01/2014
	Có
	

	16
	Thủ tục tiếp nhận học sinh người nước ngoài cấp Trung học cơ sở 
	
	Có
	

	17
	Thủ tục tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp Trung học cơ sở
	
	Có
	

	18
	Thủ tục xin học lại trường khác đối với học sinh cấp Trung học cơ sở
	
	Có
	

	19
	Thủ tục công nhận Trường Tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu
	QĐ số 2030/QĐ-UBND ngày 30/07/2014
	Có
	

	20
	Thủ tục đăng ký dự thi Đại học, Cao đẳng
	QĐ số 2030/QĐ-UBND ngày 30/07/2014
	Có
	

	21
	Thủ tục xét cử tuyển vào Đại học, Cao đẳng
	
	Có
	

	22
	Thủ tục công nhận Trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia
	
	Có
	

	23
	Thủ tục công nhận Trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia
	
	Có
	

	24
	Thủ tục quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã
	QĐ số 1903/QĐ-UBND ngày 14/7/2015
	Có
	

	25
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường tiểu học
	QĐ số 2173/QĐ-UBND ngày 07/8/2015
	Có
	

	26
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường trung học cơ sở
	
	Có
	

	27
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục trường mầm non 
	
	Có
	

	C
	Thủ tục hành chính áp dụng tại cấp xã

	I
	Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo:

	1
	Đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập
	QĐ số 3267/QĐ-UBND ngày 28/12/2012
	Có
	


1

